TRƯỜNG THCS VẬT LẠI

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN ĐỊA LỚP 9

Năm học: 2022 – 2023

A. Ma trận đề kiểm tra

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng

– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng

– Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	5TN*
	
	
	
	
	
	
	
	12,5% (1,25 điểm)

	2
	VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng

– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng

– Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	5TN*
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	42,5%

(4,25 điểm)

	3
	PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO
	– Biển và đảo Việt Nam

– Phát triển tổng hợp kinh tế biển

– Khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường 
biển đảo
	6TN*
	
	
	
	
	1TLa*


	
	1TLb*


	45%

(4,5 điểm)

	Tỉ lệ
	40%

4 điểm
	30%

3 điểm
	20%

2 điểm
	10%

1 điểm
	100%

10 điểm


B. Bảng đặc tả kỹ thuật bài kiểm tra

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng

– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng

– Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

– Trình bày được đặc điểm về dân cư, đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ.

– Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế thế mạnh của vùng: công nghiệp, phát triển cây công nghiệp; du lịch và thương mại (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).

Thông hiểu

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.

Vận dụng

– Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Vận dụng cao

– Phân tích được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng.

– Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	5TN*
	
	
	

	2
	VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng

– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng

– Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

– Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng: sản xuất lương thực, trồng cây ăn quả, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).

Thông hiểu

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.

– Phân tích được đặc điểm dân cư; một số vấn đề xã hội của vùng.

– Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểmvùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Vận dụng cao

– Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất giải pháp ứng phó.
	5TN*
	1TL*
	
	

	3
	PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO
	– Biển và đảo Việt Nam

– Phát triển tổng hợp kinh tế biển

– Khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường 
biển đảo
	Nhận biết

– Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia; xác định trên bản đồ các huyện đảo và các tỉnh có các huyện đảo đó.

Vận dụng 
– Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển; ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
Vận dụng cao

– Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	5TN*
	
	1TLa*
	1TLb*

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Điểm
	
	4
	3
	2
	1


C. Đề kiểm tra
Đề 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn đáp án em cho là đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển của Đông Nam Bộ là


A. TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. 


B. Tây Ninh và Đồng Nai.


C. TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.


D. Bình Dương và Bình Phước.

Câu 2. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị kinh tế nhất ở vùng Đông Nam Bộ là


A. titan.                                          C. muối khoáng.


B. dầu khí.                                      D. cát thủy tinh.

Câu 3: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là:

A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.


B. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao. 


C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.


D. Dầu khí, phân bón, năng lượng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết cây công nghiệp lâu năm nào sau đây được trồng với diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ ?


A. Cà phê.              B. Hồ tiêu.               C. Cao su.                  D. Điều.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2007?


A. Công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.


B. Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP.


C. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu GDP của vùng.


D. Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỉ trọng lớn hơn khu vực dịch vụ. 

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở vùng ĐBSCL có diện tích gieo trồng lúa ít nhất?


A. Đồng Tháp         B. An Giang.          C. Kiên Giang.             D. Cà Mau.

Câu 7. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng ĐBSCL là


A. sản xuất vật liệu xây dựng.           C. chế biến lương thực, thực phẩm.              

    B. sản xuất hàng tiêu dùng.               D. cơ khí nông nghiệp.

Câu 8. Để hạn chế tác hại của lũ ở ĐBSCL, phương hướng chủ yếu hiện nay là


A. xây dựng hệ thống đê điều.           C.  tăng cường công tác dự báo lũ.         

    B. chủ động sống chung với lũ.         D. đầu tư cho các dự án thoát lũ.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ vùng ĐBSCL?


A. Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta.


B. Bao gồm 13 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.


C. Tiếp giáp với Cam-pu-chia và Lào ở phía Bắc.


D. Tiếp giáp với biển Đông ở phía đông nam và vịnh Thái Lan ở phía tây nam.

Câu 10. Điều kiện tự nhiên nào sau đây không ảnh hưởng tới sản xuất lúa ở ĐBSCL?


A. Tài nguyên sinh vật đa dạng.


B. Khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.


C. Địa hình thấp và bằng phẳng.


D. Diện tích đất nông nghiệp lớn.

Câu 11. Nhận xét nào sau đây thể hiện sự bất hợp lí trong hoạt động của ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ta?


A. Sản lượng đánh bắt ven bờ cao gấp hai lần khả năng cho phép.


B. Đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo.


C. Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến thủy sản.


D. Chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản từ khai thác sang nuôi trồng.

Câu 12. Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển


A. ĐBSH.                                            C. Nam Trung Bộ. 


B. Bắc Trung Bộ.                                D. ĐBSCL.

Câu 13. Nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta được xây dựng ở tỉnh/thành phố nào sau đây?


A. Quảng Ngãi.                                   C. Đà Nẵng.             


B. Thanh Hóa.                                    D. TP. Hồ Chí Minh

Câu 14. Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho sự phát triển các ngành GTVT đường biển của nước ta?


A. Nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.


B. Ven biển có nhiều vũng vịnh rộng, kín gió.


C. Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.


D. Có nhiều bãi triều, đầm phá ven biển.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng biển nước ta hiện nay?

A. Đường bờ biển dài (3260km)

B. Có 29/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển.

C. Vùng biển rộng lớn (gấp hơn 3 lần diện tích đất liền).
D. Bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Câu 16. Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là

A. Cát Bà.                                      C. Lý Sơn.

B. Phú Quốc.                                 D. Côn Đảo.
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm)


Phân tích những thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2 (3 điểm)


a. Giải thích tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?


b. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh, quốc phòng?

Đề 2
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn đáp án em cho là đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Đặc điểm dân cư, xã hội nào sau đây không đúng với Đông Nam Bộ?

A. Thị trường tiêu dùng rộng lớn.


B. Dân cư đông đúc nhất cả nước.


C. Có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước.


D. Người dân năng động, sáng tạo.

Câu 2. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng KTTĐ phía Nam?

A. Bình Dương.          B. Đồng Nai.          C. Vĩnh Long.             D. Long An.

Câu 3. Trung tâm công nghiệp nào sau đây chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

A. TP. Hồ Chí Minh.                                C. Vũng Tàu.

B. Biên Hòa.                                             D. Thủ Dầu Một.

Câu 4. Nhiệm vụ quan trọng nào sau đây trong ngành lâm nghiệp đang được các địa phương ở Đông Nam Bộ đầu tư?
A. Bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.

B. Tăng sản lượng gỗ khai thác.

C. Phát triển công nghiệp sản xuất gỗ, giấy.

D. Tìm thị trường cho xuất khẩu gỗ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ có sản lượng thủy sản cao nhất?
A. Đồng Nai.                                             C. Tây Ninh.

B. Bình Phước.                                          D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 6. Nguyên nhân quan trọng làm cho mật độ dân số của ĐBSCL thấp hơn ĐBSH là do

A. diện tích của vùng lớn hơn.                    C. kinh tế kém phát triển

B. lịch sử khai thác muộn.                           D. diện tích đất phèn, đất mặn lớn.

Câu 7. Tỉnh có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ĐBSCL là

A. Tiền Giang.          B. Kiên Giang.           C. Cà Mau.        D. Đồng Tháp.

Câu 8. Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở ĐBSCL là gì?

A. Khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.

B. Vùng biển không có bão hoạt động.

C. Có ngư trường trọng điểm Cà Mau – Kiên Giang.

D. Dọc bờ biển có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn.

Câu 9. Nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL phát triển mạnh không phải là do


A. vùng có ngư trường rộng lớn.         C. vùng có nhiều đảo và quần đảo.


B. nguồn thức ăn dồi dào.                    D. diện tích rừng ngập mặn lớn nhất.

Câu 10. Điều kiện nào sau đây là thuận lợi nhất trong việc nuôi tôm ở ĐBSCL?


A. Khí hậu nóng quanh năm.               C. Người dân có kinh nghiệm.

B. Diện tích mặt nước rộng lớn.          D. Công nghiệp chế biến phát triển.

Câu 11. Hệ thống đảo ven bờ của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển thuộc những tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Cà Mau.

B. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận.

C. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.
D. Thái Bình, Nghệ An, Ninh Thuận, Bà Rịa – vũng Tàu.

Câu 12. Vùng nước phía trong đường cơ sở, tiếp giáp với đất liền được gọi là

A. nội thủy.                                         C. thềm lục địa.

B. lãnh hải.                                          D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 13. Ngành nào sau đây không thuộc các ngành kinh tế biển?

A. Chế biến hải sản.                           C. Sản xuất muối.

B. Du lịch biển - đảo.                         D. Khai thác quặng sắt.

Câu 14. Ý nghĩa chủ yếu của việc ưu tiên đánh bắt hải sản xa bờ không phải là


A. tăng sản lượng hải sản.


B. bảo về nguồn lợi thủy sản ven bờ.


C. khẳng định chủ quyền biển – đảo.


D. phòng chống ô nhiễm môi trường biển.

Câu 15. Du lịch biển của nước ta hiện nay chủ yếu tập trung khai thác hoạt động nào sau đây?

A. Thể thao trên biển.                       C. Lặn biển.

B. Tắm biển.                                     D. Khám phá các đảo.

Câu 16. Các bãi cát dọc bờ biển miền Trung nước ta có chứa loại kháng sản nào sau đây?

A. Cao lanh.               B. Crôm.          C. Sét.               D. Ôxit titan.              
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm)


Phân tích những thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2 (3 điểm)


a. Giải thích tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?


b. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh, quốc phòng?

D. Hướng dẫn chấm

I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
 ( Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	B


ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Thế mạnh :

+ Đất : đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha. Đây là loại đất tốt nhất, độ phì tương đối cao, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biết là trồng lúa nước.

+ Khí hậu cận xích đạo với số giờ nắng trong năm là 2200 – 2700 giờ. Chế độ nhiệt cao, ổn định với nhiệt độ trung bình năm là 25 – 270C. Lượng mưa trung bình năm lớn 1300mm – 2000mm.

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, kênh rạch chằng chịt : nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho việc tưới tiêu, khai thác nuôi trồng thủy sản nước ngọt, giao thông vận tải.

+ Sinh vật : thảm thực vật chủ yếu là rừng ngập mặn, về động vật có giá trị hơn cả là cá và chim ⟹ phát triển du lịch sinh thái

+ Tài nguyên biển hết sức phong phú với nhiều bãi cá và tôm, hơn nửa triệu ha nước mặt nuôi trồng thủy sản ⟹ phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

+ Khoáng sản : chủ yếu là đá vôi, than bùn, dầu khí ở thềm lục địa bước đầu đã được khai thác.

- Hạn chế :

+ Có mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau ⟹ nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua và độ mặn trong đất.

+ Phần lớn diện tích là đất mặn và đất phèn, cùng với sự thiếu nước vào mùa khô đã làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp nhiều khó khăn.

+ Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế.
	2

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0,5

0,25

0,25

	2
	a. Phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, vì:

- Nước ta có nhiều nguồn tài nguyên biển: nguồn lợi thủy sản, tài nguyên dầu khí, tài nguyên trong lòng biển, tài nguyên du lịch biển,….

- Việc phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển tạo điều kiện cho các  ngành kinh tế khác phát triển, khai thác tốt tiềm năng  tài nguyên thiên nhiên nước ta, đồng thời tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa các ngành kinh tế, hỗ trợ nhau cùng phát triển và bảo vệ môi trường.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển làm thay đổi mạnh mẽ kinh tế của vùng.

- Việc khai thác tổng hợp còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta và đảm bảo an ninh, quốc phòng

b. Ý nghĩa:

- Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo và vùng biển, thềm lục địa xung quanh.

- Góp phần bảo về an ninh quốc phòng vùng biển nước ta.
	2
0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5


Vật Lại, ngày 10 tháng 4 năm 2023
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